KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN
Thời gian: 3 tuần, từ ngày 29 tháng 9 năm 2025 đến 17 tháng 10 năm 2025
ĐỘ TUỔI GHÉP 4,5 TUỔI

I. Mục tiêu, nội dung, hoạt động, hình thức tổ chức các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục trong chủ đề
	Hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động theo lĩnh vực phát triển

	 4 tuổi
	5 tuổi
	4 tuổi
	5 tuổi
	

	1. Phát triển thể chất

	MT 1
- Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
+ Cân nặng: Trẻ trai: 14,1-24,2 kg
Trẻ gái: 13,7-24,9 kg.
+ Chiều cao: Trẻ trai: 100,7-119,2 cm
Trẻ gái: 99,9- 118, 9 cm.
	MT1:
- Trẻ đạt cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
* Cân nặng:
+ Trẻ trai: 15,9 – 27,1 kg
+ Trẻ gái: 15,3 – 27,8 kg
* Chiều cao:
+ Trẻ trai: 106,1–125,8 cm
+ Trẻ gái: 104,9–125,4 cm
	- Cung cấp dinh dưỡng theo nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Trẻ được khám sức khoẻ định kỳ 1 năm ít nhất 1 lần.
- Cân, đo và theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng trên biểu đồ tăng trưởng.
- Chế độ sinh hoạt hợp lý.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; can thiệp sớm đối với trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng.
	- Tổ chức bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Trao đổi với trẻ về việc ăn đầy đủ các chất.
- Trò chuyện các món ăn đầy đủ dinh dưỡng thông qua hoạt động ăn trưa và chiều.
- Tuyên truyền tới phụ huynh về phòng chống dịch bệnh.

	MT 2
Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.

	MT2
Trẻ biết tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp:
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	* Hô hấp:
- Hít vào sâu, thở ra
* Tay:
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay,
quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn:
- Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang ngang, sang trái.
- Quay người sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
* Chân:
Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía trước.
- Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang, nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
	- Tập bài thể dục buổi sáng
- Các động tác thể dục:
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay  cổ tay, kiễng chân). 
+ Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau


	MT 4: 
Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
	MT4: 
Trẻ biết giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (CS1)
	+ Đi bằng gót chân, đi khụyu gối, đi lùi.
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
+ Đi trên ghế thể dục
+ Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
+ Tập một số động tác bài tập Zoga (tư thế thiền; tư thế thư giãn; cái cây; Chó úp mặt; Tư thế bướm; tư thế anh hùng; tư thế chiến binh 1, 2; cây cầu; quả núi; con mèo; con thuyền; cánh cung;rắn hổ mang; con ếch; con khỉ.
	+ Đi trên dây (Dây đặt trên sàn);
+ Đứng 1 chân và giữ thẳng người trong 10 giây.
+ Đi nối bàn chân tiến, lùi.
+ Tập một số động tác bài tập Zoga (tư thế thiền; tư thế thư giãn; cái cây; Chó úp mặt; Tư thế bướm; tư thế anh hùng; tư thế chiến binh 1, 2; cây cầu; quả núi; con mèo; con thuyền; cánh cung; rắn hổ mang; con ếch; con khỉ.
	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi;
+ TCVĐ: Ném còn
- Hoạt động chiều: Ôn luyện
- Hoạt động thể dục sáng: Thư giãn trên nền nhạc Yoga

	
	MT5: 
Trẻ biết duy trì thể lực khi tham gia hoạt động thể chất trong môi trường thay đổi (CS3)
	
	+  Tham gia hoạt động tích cực trong các hoạt động khi môi trường thay đổi.
+ Không có biểu hiện mệt mỏi như: ngáp, ngủ gật...
	- Trong các tiết học.
- Hoạt động chơi ngoài trời, hoạt động góc, đón trả trẻ.

	MT5: 
Trẻ thực hiện được các vận động phát triển thể lực và khả năng thăng bằng: trèo lên xuống 5 gióng thang, trèo qua ghế dài (1,5m x 30cm); giữ thăng bằng khi đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m; trườn thẳng theo hướng nhất định.
	MT7 
Trẻ biết thực hiện các vận động: đi lên -  xuống trên mặt phẳng nghiêng, vượt qua chướng ngại vật; leo, trèo, di chuyển trên các mô hình vận động không cần sự hỗ trợ ( CS 5)
	+ Đi bằng gót chân, đi khụyu gối, đi lùi.
+ Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
+ Trèo qua ghế dài: 1,5m x 30cm
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Trườn chui qua cổng (40 x 40cm).
+ Trườn theo đường dích dắc.
	+ Các bài tập giúp trẻ đi thăng bằng khi lên, xuống ván kê dốc.
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối.
+ Đi trên ván kê dốc dài 2m, rộng 0,3m, 1 đầu kê cao 0,3m.
+ Đi thay đổi tốc độ, hướng, dích dắc theo hiệu lệnh.
+ Đi thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
+ Đi thăng bằng trên ghế thể dục, 2 tay đưa ngang.
- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
+ Đi trên ghế thể dục (2m x 0,5m x 0,35m).
+ Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm.
+ Trèo lên xuống 7 gióng thang.
+ Trèo lên xuống thang ở độcao 1,5m so với mặt đất.
	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối
+ Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: 
+ Ai nhanh nhất
+ Tung bóng

	MT13:
Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản.
.
	MT15:
Trẻ nhận biết về các loại thực phẩm, các nhóm chất dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe (CS 10)
	+ Tên một số món ăn hàng ngày
+ Cách chế biến món ăn đơn giản hàng ngày.
+ Cách bảo quản món ăn, món ăn vặt lành mạnh,thức ăn không có lợi cho sức khỏe
	+ Một số thực phẩm thông thường có đầy đủ 4 nhóm chất.
+ Thức ăn hàng ngày của bé.
+ Một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống.
+ Thức ăn theo mùa.
+ Cách chế biến, bảo quản món ăn, món ăn vặt lành mạnh, thức ăn không có lợi cho sức khỏe.
	- Hoạt động góc: Xếp hình bé tập thể dục, xây công viên.
- Hoạt động học: Kỹ năng xé đường vòng cung tạo hình Bạn trai, bạn gái 
- Hoạt động học: Khám phá khoai lang ruột vàng

	MT14:
 Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	MT16:
Trẻ thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm) sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khỏe, phòng tránh đồ ăn gây dị ứng cho bản thân) Chỉ số 11
	+ Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật: ỉa chẩy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì.
+ Các bữa ăn trong ngày của trẻ tại nhà trường, gia đình
+ Tầm quan trọng của việc ăn, uống đa dạng đầy đủ các chất dinh dưỡng
+ Ăn uống đầy đủ, hợp lý và lành mạnh, cân đối: thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng, đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
+ Từ chối thực phẩm không lành mạnh
+ Ăn uống đảm bảo vệ sinh.
	+ Thực phẩm bẩn, sạch.
+ Thức ăn và sức khỏe ( ăn nhiều mỡ, nhiều đường béo phì...)
+ Thức ăn phù hợp với thời tiết.
+ ăn uống đủ chất, cân đối, thử thức ăn mới, uống nhiều nước, ăn sáng,  đồ ăn lành mạnh khi đi ăn ở ngoài…
- Từ chối thực phẩm không lành mạnh.
	- Hoạt động học: Khám phá khoai lang ruột vàng

	MT15: Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:
	MT17:
Trẻ thực hiện các yêu cầu giữ vệ sinh cá nhân, đồ dùng và môi trường sống gần gũi (CS12)


	+ Tự rửa tay bằng xà phòng.
+ Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn, gấp quần áo gọn gàng
+ Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay.
+ Vệ sinh răng miệng, mặc trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
+ Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt…
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
	- Hoạt động rửa tay: Hướng dẫn trẻ rủa tay theo đúng quy trình
- Rủa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Hoạt động vệ sinh - ăn trưa: Trò chuyện cùng trẻ về một số kỹ năng vệ sinh trong ăn uống. 
- Hướng dẫn trẻ phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định

	- Hoạt động ăn: Giới thiệu món ăn và giá trị dinh dưỡng của món ăn trong ngày

	2. Phát triển nhận thức

	MT19: 
Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về bản thân, thích tìm hiểu các giác quan, bộ phận cơ thể con người.
	MT21:
Trẻ thể hiện một số hiểu biết về các giác quan và một số bộ phận cơ thể con người.

	+ Các giác quan trên cơ thể con người.
+ Một số bộ phận trên cơ thể con người.
	+ Các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể con người (tên gọi, cấu tạo, chức năng....)
+ Sự thay đổi và lớn lên của bản thân.
+ Giới tính của bản thân.

	- Hoạt động học: 
+ Bé khám phá đầu, tay, chân trên cơ thể bé.
- Hoạt động đón trẻ: Xem tranh trò chuyện về các bộ phận các giác quan
- Hoạt động chiều: Ôn: Tìm hiểu chức năng của một số bộ phận trên cơ thể.

	MT26:
Trẻ bước đầu biết trao đổi, nói lên ý kiến hoặc suy nghĩ của bản thân về sự vật, sự việc gần gũi, dưới sự gợi ý và hướng dẫn của người lớn.
	MT28:
Trẻ biết thảo luận, giải thích, trình bày suy nghĩ của bản thân(CS69)
	+ Phán đoán mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng.
	+ Cách đặt câu hỏi trong các hoạt động.
	- Trẻ tham gia trong các hoạt động.

	MT28: Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.
	MT30:
Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét, thảo luận.
	+ Làm thí nghiệm với một vài chất liệu nổi bật của các đồ dùng, đồ chơi trong gia đình: gỗ, nhưa, kim loại, inốc, sắt, nhôm, vải, nilon, xem vật nào nổi, vật nào chìm,...
	+ Làm thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi, so sánh sự phát triển.
+ Nhận xét, thảo luận về kết quả thử nghiệm.
+ Làm thí nghiệm đơn giản: Thả vật chìm nổi, pha màu, sự bốc hơi của nước.
	- HĐNT: Quan sát vật chìm, vật nổi. Quan sát sự phát triển của cây.

	MT29:
Trẻ nói được họ tên, công việc của các thành viên trong gia đình; biết tên và địa chỉ trường, lớp; nói được tên, một số công việc của cô giáo, các bác công nhân viên trong trường và tên cùng một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện hoặc xem tranh ảnh liên quan.
	MT31:
Tách gộp đối tượng trong phạm vi 10 (CS42)

	+  Nói được họ tên, công việc của bố mẹ và một số người thân trong gia đình.
+ Nói được tên trường, lớp.
+  Biết kể tên một vài hoạt động quen thuộc của trường, lớp.
+  Nói được tên, một số công việc của cô giáo và các bác trong trường.
+  Nói được tên và một vài đặc điểm, sở thích đơn giản của các bạn trong lớp.
+ Biết kể tên một số hoạt động vui chơi cùng bạn.

	+ Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 và đếm.
+ Tách 1 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 10 thành 2 phần bằng các cách.
	+ Địa chỉ gia đình
+ Tên bố mẹ và một số thành viên trong gia đình. Số điện thoại của bố mẹ.
+ Tên công việc (quan tâm) khả năng, sở thích của người thân trong gia đình.
+ Những đạc điểm nổi bật của trường, lớp mầm non; công việc của các cô các bác trong trường;
+ Đặc điểm sở thích của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường.

	3. Phát triển ngôn ngữ

	
	MT48:
Nói để người khác hiểu (CS32)
	
	+ Cách phát âm chuẩn các chữ cái trong bảng chữ cái. (Sử dụng bộ phát âm tiếng Việt).
+ Phát âm được một số từ đơn giản chỉ số đếm, chữ cái, tên gọi các loại động vật , hoa, quả...các sự vật gần gũi bằng tiếng Anh
+ Cách phát âm tiếng Việt khi trình bày các tác phẩm văn học hay trình bày ý kiến của bản thân
+ Tốc độ phát âm, âm lượng phù hợp với người nghe.
	- Hoạt động học:
+ Trẻ phát âm đúng và rõ ràng qua hoạt động làm quen chữ cái a, ă, â. chữ cái e, ê
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
- Hoạt động chiều
+ Chữ cái a, ă, â
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
+ Chữ cái e, ê
- Hoạt động góc, các hoạt động trong ngày

	MT44: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	MT49:
Nghe và nhận ra âm giống nhau trong tiếng (CS39)
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè 
+ Đọc biểu cảm kết hợp của chỉ điệu bộ bài thơ, ca dao, đồng dao đơn giản.
+ Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
	+ Nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi.
+ Nghe truyện, thơ, đồng dao, ca dao theo nhiều cách khác nhau (nghe trên đài, nghe cô đọc, nghe các bạn đọc....)
+ Trò chuyện, trao đổi về nội dung truyện, thơ, đồng dao mà trẻ được nghe.
	- Hoạt động trong ngày: Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề.
- Hoạt động học: 
+ Thơ: Xòe tay
+ Thơ: Đèn lồng
+ Thơ: Dinh dưỡng của bé
- Hoạt động chiều: ôn đọc thơ về chủ đề

	MT49:
Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	MT54:
Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao ca dao
	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè 

	+ Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	- Hoạt động trong ngày: Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề.
- Hoạt động học: 
+ Thơ: Xòe tay
+ Thơ: Đèn lồng
+ Thơ: Dinh dưỡng của bé
- Hoạt động chiều: ôn đọc thơ về chủ đề

	MT53:
Trẻ biết chọn sách để xem
	MT58:
Thích và có hành vi phù hợp với sách và tài liệu in (CS36)
	+ Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
+ Làm quen với cách đọc tiếngViệt..
	+ Sưu tầm các loại sách truyện.
+ Tham gia vào góc sách truyện, đọc sách truyện theo ý thích.
+ Thái độ, hành vi của trẻ khi giở sách, cất sách…
+ Phân biệt chiều xuôi, ngược của sách.
+ Cách giở sách lần lượt từ trang đầu đến trang cuối.
+ Đoán được các dòng chữ trên các thiếp chúc mừng có hình ảnh minh họa (chúc mừng năm mới….)
+ Đoán được nội dung của các dòng chữ trong các nhãn hàng quảng cáo quen thuộc…
+ Đọc truyện đã biết nội dung trẻ đọc phù hợp với các hình ảnh trong tranh.
	- Hoạt động góc: Xem truyện trang, làm sách tranh về chủ đề. Đọc sách, truyện tranh

	MT55:
Trẻ làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt.

	MT60:
Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (CS38)
	+ Làm quen với cách viết Tiếng Việt.
+ Nhận dạng một số chữ cái
+  Hướng “đọc”, “viết” ngắt nghỉ sau các dấu.
+ Hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	+ Chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
+ Chữ cái trong sinh hoạt và trong các hoạt động hàng ngày.
	- Hoạt động học:
+ Chữ cái a, ă, â
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
+ Chữ cái e, ê
- Hoạt động chiều
+Chữ cái a, ă, â
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
+ Chữ cái e, ê
- Hoạt động góc, các hoạt động trong ngày

	MT57:
Trẻ biết hướng đọc, viết của các nét chữ, làm quen với cách đọc và viết Tiếng Việt.

	MT62:
Bắt chước hành vi viết ( CS41)
	+ Tập tô, đồ các nét chữ
+ Làm quen với chữ viết theo khả năng.

	+ Tô chữ, đồ chữ, sao chép, cắt, dán chữ, xếp chữ theo chiều từ trái sang phải từ trên xuống dưới.
+ Xếp hình chữ bằng nhiều nguyên vật liệu khác nhau.
+ Viết tên trong các sản phẩm tạo hình.
+ Tự viết tên của bản thân trong các đồ dùng sinh hoạt cá nhân.
+ Cầm bút, ngồi học đúng tư thế.
+ Vẽ, xếp… theo chiều từ trái sang phải.
	- Hoạt động học:
+ Chữ cái a, ă, â
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
+ Chữ cái e, ê
- Hoạt động chiều
+Chữ cái a, ă, â
+ Trò chơi chữ cái a, ă, â
+ Chữ cái e, ê
- Hoạt động góc, các hoạt động trong ngày

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT58:
Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân., tên bố, mẹ.
	MT63:
Nhận biết về tên gọi, đặc điểm bên ngoài, giới tính, nhu cầu, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (CS16)

	+ Tên, tuổi, giới tính.
+ Tên bố, tên mẹ.
+ Khả năng của bé.
+ Sở thích của bé.

	+ Các giác quan và một số bộ phận trên cơ thể con người (tên gọi, cấu tạo, chức năng....)
+ Giới tính của bản thân.
+ Tên, tuổi, giới tính.
+ Điểm mạnh, yếu cầu bản thân, những việc bé thích.
	- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện về bản thân bé, tên, tuổi, giới tính của bé và các bạn.
- Hoạt động ngoài trời: Khám phá 5 giác quan

	MT60: 
Trẻ nói được điều trẻ thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được
	MT65:
 Tự hào về những đặc điểm riêng và khả năng của bản thân (CS18)
	+ Sở thích, khả năng của bé
+ Những trò chơi bé thích.
+ Những việc bé thích.
	+ Sở thích, khả năng của bé.
+ Điểm yếu cầu bản thân, Những việc bé thích.
+ Nhận biết, phân biệt quần áo của bạn trai bạn gái.
+ Một số hành vi văn minh lịch sự của bạn gái (trai)
+ Những trò chơi bé thích.
+ Ước mơ của bé.
+ Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến.
	- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện về tên, ngày sinh, sở thích ăn uống, giới tính.
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật: Làm sách tranh về hình ảnh bạn trai và bạn gái.

	MT67
Trẻ biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ  môi trường.
	MT73:
Trẻ có trách nhiệm với bản thân, người khác, môi trường (CS 21).

	+ Chơi các trò chơi, chơi hòa thuận với bạn, tham gia vào các hoạt động nhóm.
	+ Bé và các sự kiện được tổ chức trong nhóm, lớp.
+ Thái độ và hành động của bé khi được giao nhiệm vụ.
+ Bé với những hành động bảo vệ môi trường:
+ Tắt điện khi ra khỏi phòng.
+ Tiết kiệm điện nước.
+ Bỏ rác đúng nơi qui định.
+ Chăm sóc vật nuôi cây trồng.
	+ Trong các hoạt động mọi lúc mọi nơi.
+ Hoạt động học: Kỹ năng bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa

	MT70
Trẻ phân biệt hành vi “đúng” -  “sai” – “ xấu”.

	MT76:
Phản ánh với mọi người xung quanh đúng sự việc xảy ra.(CS27)

	+ Phân biệt hành vi “đúng” -  “sai” – “ xấu”.

	+ Hành vi đúng sai với môi trường xung quanh.
+ Thái độ của bé trước những hành vi đúng và sai đối với môi trường.
+ Trung thực chia sẻ đúng sự việc xảy ra.
	- Giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi.


		5. Phát triển thẩm mĩ

	MT79
Trẻ  vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát, bản nhạc, với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).

	MT86:
Trẻ thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc (CS60)
	+ Vỗ tay, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
+ Khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích.
+ Tự sáng tạo, vận động sao cho phù hợp với nhịp điệu âm nhạc.
+ Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc: trẻ nghe nhạc và vận động tự do; trẻ lắng nghe giai điệu và tiết tấu của bản nhạc
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ Gõ đệm theo nhịp tiết tấu phù hợp với nhịp điệu của bài hát.
+ Vận động minh họa (múa, nhảy, …) phù hợp với nhịp điệu, giai điệu của bài hát, bản nhạc.
	- Hoạt động học:
+ NDTT: Vận động: Cái mũi.
+ TCÂN: Vòng tròn tiết tấu.
- Hoạt động chiều: Trẻ ôn lại bài học sáng.
- Hoạt động góc: 
+ Hát bài hát về chủ đề.
+ Biểu diễn văn nghệ.

	MT81:
Trẻ biết phối hợp các kỹ năng tạo hình khác nhau để tạo thành sản phẩm 
	MT89:
 Trẻ tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng (CS 63)
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	+ Phối hợp các các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình.
+ Phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét và bố cục.
+ Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uống cong đất nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết (Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..)
	+ Hoạt động học:
- Thiết kế đèn lồng.
- Tạo hình bạn trai, bạn gái
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, xé dán, nặn đồ dùng của bé. Vẽ đèn lồng, nặn bánh trung thu, tô vẽ mặt trăng.....
- Hoạt động ngoài trời:  Làm các con vật bằng lá cây.
- Vẽ phấn trên sân, xếp hình: Hình bạn trai, bạn gái. Làm tranh lá cây, làm đồng hồ, in bàn tay trên cát, in lá cây,... 

	MT83
Trẻ biết nhận xét các tác phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	MT91:
Trẻ biết bày tỏ ý kiến của bản thân đối với sản phẩm nghệ thuật.
(CS 57)
	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình của bản thân và của các bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét
	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình của bản thân và của các bạn về màu sắc, hình dáng/đường nét và bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Thiết kế đèn lồng
+ Tạo hình bạn trai, bạn gái

	MT85
Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	MT93:
Trẻ tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó (CS61)
	+ Tự chọn dụng cụ, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích
+ Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
+ Đặt tên cho sản phẩm.
	+ Làm đồ chơi theo ý thích bằng các nguyên vật liệu tự chọn.
+ Cách làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Cắm hoa, sắp đặt đồ vật..
+ Chơi với các sản phẩm làm từ các nguyên vật liệu thiên nhiên.
+ Đặt tên cho sản phẩm.
	- Hoạt động học: Tạo hình bạn trai, bạn gái
* Hoạt động ngoài trời: 
- Làm các con vật bằng lá cây.
- Vẽ phấn trên sân, xếp hình: Hình bạn trai, bạn gái. Làm tranh lá cây, làm đồng hồ, in bàn tay trên cát, in lá cây,...
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, xé dán, nặn đồ dùng của bé. Vẽ đèn lồng, nặn bánh trung thu, tô vẽ mặt trăng.....
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CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: BÉ LÀ AI
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 29/09/2025 đến ngày 03/10/2024)

	           Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(29/09)
	Thứ 3
(30/09)
	Thứ 4                (01/10)
	Thứ 5
(02/10)
	Thứ 6
(03/10)

	Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ - chơi:
-  Đón trẻ vào lớp
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 
- Tuyên truyền với phụ huynh về đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Trò chuyện về tên, ngày sinh, sở thích ăn uống, giới tính.
- Cho chơi theo ý thích ở các góc.
* Thể dục buổi sáng: 
- Khởi động
- Trọng động:
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay  cổ tay, kiễng chân). 
+ Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	

Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối
TCVĐ: Ai nhanh nhất
	* Làm quen với văn học:
 Thơ: Xòe tay


	* Làm quen với toán:
Tách 1 nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	* GD âm nhạc:
- NDTT: Vận động: Cái mũi.
+ TCÂN: Vòng tròn tiết tấu.
	* Làm quen với chữ cái: 
Chữ cái a, ă, â


	



Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát về bạn trai và bạn gái và thảo luận về quá trình lớn lên của bé.
 - Quan sát thời tiết mùa thu.
- Thí nghiệm dấu vân tay
* Trò chơi vận động:
- Chó sói xấu tính. Kéo co. Lộn cầu vồng.
* Chơi tự chọn:
- Làm các con vật bằng lá cây.
- Vẽ phấn trên sân, xếp hình: Hình bạn trai, bạn gái. 
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Bộ đồi núi, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng.

	

Hoạt động góc

	* Góc đóng vai: 
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơimẹ con, phòng khám bệnh, cửa hàng bán trang phục của bé.
* Góc xây dựng:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xếp hình bé tập thể dục, xây công viên.
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu, xé, cắt dán, nặn đồ dùng của bé.
- Hát, biểu diễn những bài hát về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Xem tranh truyện về chủ đề. 
- Làm sách tranh về hình ảnh bạn trai và bạn gái.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Khám phá về quá trình lớn lên của bé. Chăm sóc cây xanh


	








Ăn chính, ngủ, ăn phụ

	+ Trước khi ăn.
- Cho trẻ kỹ năng rửa tay, mặt.
+ Trong khiăn.
- Chia ăn.
- Giới thiệu món ăn.
- Cho trẻ ăn.
+ Sau khi ăn .
- Cho trẻ xúc miệng nước muối, lau miệng
- Dọn dẹp vệ sinh.
+ Trước khi ngủ.
- Trải giường
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ lấy gối về chỗ nằm.
+ Trong khi ngủ.
- Chỉnh tư thế cho trẻ.
- Bao quát trẻ
+ Sau khi ngủ .
- Cho trẻ cùng cô thu dọn giường, gối.
- Cho trẻ đi vệ sinh.
* Vệ sinh, ăn quà chiều:
- Vào bàn ăn quà chiều.
- Chải tóc cho trẻ.

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵu gối
- Thứ 3: Thơ: Xòe tay
- Thứ 4: Tách 1 nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
- Thứ 5: Hát bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Chữ cái a, ă, â
2. Chơi theo ý thích.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Cho trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ  khi ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh: Tay chân miệng, thủy đậu, sởi,..; an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
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Chủ đề: Bản thân
KẾ HOẠCH TUẦN 5
Chủ đề nhánh 2: CƠ THỂ BÉ
( DỰ ÁN: TẾT TRUNG THU)
Thời gian thực hiện: 1 tuần ( Từ ngày 06/10 đến ngày10/10/2024)

	     Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(06/10)
	Thứ 3
(07/10)
	Thứ 4                (08/10)
	Thứ 5
(09/10)
	Thứ 6
(10/10)

	Đóntrẻ
-
Chơi
-
Thểdụcsáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp.
- Hướng dẫn trẻ cách cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
-  Trao đổi cùng phụ huynh về tình hình của trẻ. Tuyên truyền với phụ huynh an toàn giao thông
- Cho trẻ xem tranh trò chuyện về các bộ phận các giác quan. 
- Trẻ vào góc chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
- Khởi động
- Trọng động:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay  cổ tay, kiễng chân). 
+ Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
* Điểm danh

	Hoạt động học
	Làm quen với văn học: 
Thơ: Lồng đèn
	Khám phá khoa học: Khám phá đèn lồng

	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi chữ cái a, ă, â
	* Tạo hình.
Thiết kế đèn lồng
	* Thể dục:
- VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi.
- TCVĐ: Ném còn

	Hoạt động
Ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 
- Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân chơi.Quan sát thời tiết.
- Khám phá sự kỳ diệu của đất.
* Trò chơi vận động:
- Tung bóng.
- Bé trèo lên xuống ghế.
- Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự chọn:
- Nhặt lá rụng trên sân.
- In bàn tay, bàn chân trên cát.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	Hoạt động góc
	* Góc phân vai: Chơi tổ chức đêm trung thu. Trang trí mâm quả chuẩn bị cho đêm trung thu.
- Cửa hàng bán đồ phục vụ cho tết trung thu. Bán đồ dùng làm đèn lồng.
* Góc chơi xây dựng: Xếp hình đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân.
* Góc nghệ thuật:  Vẽ đèn lồng, trang trí đèn lồng,  nặn bánh trung thu, tô vẽ mặt trăng, sao, xé dán đêm trăng rằm.
- Hát múa các bài hát có nội dung về tết trung thu.
* Góc học tập – sách: Xem tranh ảnh, truyện có nội dung về tết trung thu.
- Xem tranh ảnh các loại đèn lồng.
* Góc khoa học thiên nhiên: Quan sát vật chìm, vật nổi. Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây xanh. Chế tạo thân đèn lồng.

	







Ăn chính, ngủ, ăn phụ






	* Ăn trưa:
Trước khi ăn:
- Cho trẻ rửa tay, mặt.
- Nhận biết ký hiệu đồ dùng
Trong khi ăn:
- Cô giới thiệu về món ăn cho trẻ.
Sau khi ăn:
- Trẻ tự cất bát, cất ghế.
- Lau miệng, xúc miệng nước muối
* Ngủ trưa:
Trước khi ngủ
- Cho trẻ đi vệ sinh.
- Trẻ đi lấy gối về chỗ nằm.
Trong khi ngủ
- Bao quát trẻ, xử lí tình huống.
Sau khi ngủ
- Trẻ dậy đi vệ sinh, thu gọn đồ dùng.
* Vệ sinh, ăn quà chiều:
- Cho trẻ vệ sinh, ăn quà chiều.
- Chải tóc.

	

Chơi hoạt động theo ý thích
	1.  Ôn luyện
- Thứ 2: Hát bài hát “ Rước đèn tháng 8”
- Thứ 3: Cho trẻ xem hình ảnh các kiểu đèn lồng khác nhau
- Thứ 4: Cho trẻ tìm chữ cái a,ă, âquanh lớp học
- Thứ 5: Cho trẻ chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm đèn lồng
- Thứ 6: Trưng bày sản phẩm: Đèn lồng
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
3.Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ. 
- Trao đổi cùng phụ huynh về gia đình của trẻ. 
- Tuyên truyền với phụ huynh về an toàn giao thông cổng trường, cách phòng chống dịch tay chân miệng
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CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
KẾ HOẠCH TUẦN 6
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH
Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Thực hiện từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025)

	     Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
( 13/10)
	Thứ 3
(14/10)
	Thứ 4
(15/10)
	Thứ 5
(16/10)
	Thứ 6
(17/10)

	



Đóntrẻ
-
Chơi
-
Thểdụcsáng
	* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động của trẻ ở nhà. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng
- Trò chuyện về các món ăn và cách chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho trẻ. 
- Trẻ vào góc chơi theo ý thích.
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
- Trọng động.
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay  cổ tay, kiễng chân). 
+ Lưng, bụng, lườn:  Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc
* Điểm danh

	
Hoạt động học
	* Thể dục:
- VĐCB: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh 
- TCVĐ: Tung bóng
	* Làm quen với văn học:
Thơ “Dinh dưỡng của bé”

	* Khám phá khoa học:
Khám phá Khoai lang ruột vàng
	* Tạo hình:
Tạo hình bạn trai, bạn gái
	* Làm quen với văn học:
Chữ cái e, ê


	


Hoạt động
ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết.
- Thí nghiệm “Vật chìm vật nổi”.
* Trò chơi vận động:
- Đội nào nhanh nhất. Chạy tiếp sức.  Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi theo ý thích:
- In tranh lá cây bằng màu nước
- Vẽ phấn trên sân.
- Làm tranh bằng nguyên vật liệu thiên nhiên
- Làm con trâu bằng lá mít, làm đồng hồ.

	




Hoạt động góc
	*  Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ chơi thông minh: Búp bê dễ thương, bàn ủi xinh xắn, bộ đẩy lau nhà chơi gia đình chăm sóc con cái, nấu ăn.
- Cửa hàng thực phẩm, nhà hàng ăn uống.
* Góc chơi xây dựng: 
- Sử dụng đồ chơi thông minh: Bộ thành phố của em, bộ ghép hình sáng tạo lớn, bộ lắp ghép đa năng chơi xếp hình bé và bạn tập thể dục, xây công viên vui chơi giải trí.
* Góc nghệ thuật: 
-  Chơi công ty sản xuất rau quả: Làm đồ chơi rau, quả, cắt dán, nặn các loại thực phẩm.
- Biểu diễn văn nghệ.
* Góc học tập - sách: 
- Làm sách tranh về hình ảnh bạn trai bạn gái, các loại thực phẩm.
- Xem tranh truyện có nội dung về chủ đề.
* Góc khoa học thiên nhiên:
-  Pha nước hoa quả.
-  Chăm sóc cây xanh. 
- In bàn tay trên cát.

	



Ăn chính, ngủ, ăn phụ



	* Ăn trưa:
Trước khi ăn:
- Cho trẻ rửa tay.
- Cho trẻ đọc những bài thơ có nội dung về chủ đề, về giáo dục dinh dưỡng.
Trong khi ăn:
- Cô giới thiệu về món ăn cho trẻ.
- Cho trẻ mời cơm
Sau khi ăn:
- Cho trẻ cất bát, thìa, ghế, bàn..
- Vệ sinh cá nhân khi ăn xong.
* Ngủ trưa:
Trước khi ngủ
- Cho trẻ đi vệ sinh.
- Trẻ đi lấy gối về chỗ nằm.
Trong khi ngủ
- Bao quát trẻ, xử lý tình huống
Sau khi ngủ
- Trẻ dậy đi vệ sinh, thu gọn đồ dùng.
* Vệ sinh, ăn quà chiều:
- Cho trẻ vệ sinh, ăn quà chiều.
- Chải tóc.

	
Chơi
hoạt động theo
ý thích
	1. Ôn luyện
- Thứ 2: Ôn vận động: Đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
- Thứ 3: Thơ “Dinh dưỡng của bé”
- Thứ 4: Tìm hiểu thực phẩm giàu tinh bột
- Thứ 5: Tạo hình bạn trai, bạn gái
- Thứ 6: Chữ cái e, ê
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
3. Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ. 
- Trao đổi cùng phụ huynh về trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh: Thủy đậu, sởi,..; an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
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